BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN THỨ 3 – MÔN HOÁ HỌC
Câu 1: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ dung dịch chứa 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là
A. 16,68 gam.
B. 18,38 gam.
C. 18,24 gam.
D. 17,80 gam.
Câu 2: Trong các dung dịch chứa các chất sau: (1) saccarozơ, (2) glixerol, (3) axit axetic, (4) etyl axetat. Số dung dịch có thể hòa tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường là
A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Câu 3: Tên gọi của amino axit NH2-CH2-CH2-COOH là
A. Axit α-amino propionic.
B. Axit β-amino propionic.
C. alanin.
D. Axit 2-amino propionic.
Câu 4: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra glixerol?

A. Glucozơ.
B. Triolein.
C. Metyl axetat.
D. Saccarozơ.
Câu 5: Kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?
A. H2SO4 loãng.
B. HNO3 loãng.
C. HNO3 đặc, nguội.
D. H2SO4 đặc, nóng.
Câu 6: Cho 17,28 gam kim loại R tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 dư thu được 5,376 lít hỗn hợp khí Y gồm NO2 và NO. Tỷ khối của hỗn hợp Y so với H2 là 18. Biết rằng N+5 chỉ tạo 2 sản phẩm khử, khí đo ở đktc.  Kim loại R là
A. Al.
B. Cu.
C. Fe.
D. Mg.
Câu 7: Khi nói về protein, phát biểu nào sau đây sai?
A. Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.
B. Thành phần phân tử của protein luôn có nguyên tố nitơ.
C. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.
D. Protein có phản ứng màu biure.
Câu 8: Cho 13,35 gam Alanin tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn khan có khối lượng là
A. 14,08 gam.
B. 16,65 gam.
C. 11,1 gam.
D. 15,75 gam.
Câu 9: Để trung hòa 11,8 gam một amin đơn chức X cần vừa đủ 200 ml dung dịch HCl 1M. Số đồng phân của X thỏa mãn điều kiện là
A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 10: Khối lượng của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch capron nêu trên là
A. 154.
B. 156.
C. 158.
D. 152.
Câu 11: Trong phân tử peptit, nhóm peptit là nhóm
A. -COO-.
B. –CHO.
C. -OH.
D. -CONH-
Câu 12: Phần trăm khối lượng của nguyên tố nitơ trong alanin là
A. 15,73%.
B. 18,67%.
C. 15,05%.
D. 17,98%.
Câu 13: Nilon–6,6 là một loại
A. tơ poliamit.
B. tơ axetat.
C. tơ visco.
D. polieste.
Câu 14: Hỗn hợp X gồm các amino axit. Trong X, nitơ chiếm 15,32% về khối lượng. Cho 36,56 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là
A. 58,46.
B. 53,35.
C. 51,16.
D. 50,76.
Câu 15: PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,... PVC được tổng hợp trực tiếp từ monome nào sau đây?
A. Propilen.
B. Vinyl clorua.
C. Acrilonitrin
D. Vinyl axetat.
Câu 16: Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 10,5 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 13,58 gam muối khan. Công thức thu gọn của X là
A. H2NC3H6COOH.
B. H2NCH2COOH.
C. H2NC2H4COOH.
D. H2NC4H8COOH.
Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn polime nào sau đây thu được sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2?
A. Poliacrilonitrin.
B. Poli(metyl metacrylat).
C. Polietilen.
D. Poli(vinyl clorua).
Câu 18: Chất nào sau đây vừa tác dụng được với H2NCH2COOH, vừa tác dụng được với CH3NH2 ?
A. NaOH.
B. NaCl.
C. HCl.
D. CH3OH.
Câu 19: Số liên kết peptit có trong một phân tử Ala-Gly-Val-Gly-Ala là
A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

Câu 20: Este X có công thức phân tử C4H8O2. Cho 2,2 gam X vào 20 gam dung dịch NaOH 8%, đun nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 3 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là
A. HCOOCH(CH3)2.
B. HCOOCH2CH2CH3.
C. CH3COOCH2CH3.
D. CH3CH2COOCH3.
Câu 21: Khi bị ốm, mất sức, nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là
A. Glucozơ.
B. Mantozơ.
C. Saccarozơ.
D. Fructozơ.
Câu 22: X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun nóng m gam hỗn hợp X với 780 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Z. Cô cạn dung dịch thu được 94,98 gam muối. Giá trị của m là
A. 65,13.
B. 64,86.
C. 77,04.
D. 68,1.
Câu 23: Cho hỗn hợp gồm 36 gam hỗn hợp glucozơ và fructozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là
A. 16,2.
B. 32,4.
C. 21,6.
D. 43,2.
Câu 24: Hòa tan 12 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu (tỉ lệ mol là 1:1) trong dung dịch HCl dư thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là
A. 2,24.
B. 3,36.
C. 4,48.
D. 5,60.
Câu 25: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?
A. Alanin.
B. Lysin.
C. Glyxin.
D. Anilin.
Câu 26: Cho 9 gam Glyxin tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X. Dung dịch X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn. Giá trị của V và m lần lượt là
A. 160 và 25,08.
B. 160 và 20,4.
C. 100 và 20,7.
D. 120 và 20,4.
Câu 27: Cho các phát biểu sau: 

(1) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructozơ. 

(2) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hoá lẫn nhau. 

(3) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3. 

(4) Trong dung dịch, glucozơ và fructozơ đều hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam. 

Số phát biểu đúng là
A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Câu 28: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với các thuốc thử được ghi lại dưới bảng sau:

	Mẫu thử
	Thuốc thử
	Hiện tượng

	X
	Dung dịch I2
	Có màu xanh tím

	Y
	Cu(OH)2 trong môi trường kiềm
	Có màu tím

	Z
	Dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3 đun nóng
	Kết tủa Ag trắng sáng

	T
	Nước Br2
	Kết tủa trắng


Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là :
A. Lòng trắng trứng , hồ tinh bột, glucozơ, alinin.
B. Hồ tinh bột, alinin, lòng trắng trứng, glucozơ.
C. Hồ tinh bột,  lòng trắng trứng, glucozơ, alinin.
D. Hồ tinh bột; lòng trắng trứng; alinin; glucozơ.
Câu 29: Este no, đơn chức, mạch hở X có chứa 43,24% Oxi về khối lượng. Số đồng phân của este X là
A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 30: Kim loại X là kim loại cứng nhất, được sử dụng để mạ các dụng cụ kim loại, chế tạo các loại thép chống gỉ, không gỉ …. Kim loại X là
A. Cr.
B. Ag.
C. Fe.
D. W.

